
 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU TRONG LĨNH VỰC  

BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Nội dung được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu 

Kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu 

Tên VBQPPL là căn cứ 

sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan 

thực hiện 

I. Lĩnh vực Luật sư 

1 1.000828 

Cấp Chứng chỉ 

hành nghề luật sư 

đối với người đạt 

yêu cầu kiểm tra 

kết quả tập sự 

hành nghề luật sư 

Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng 

thạc sỹ luật (Không yêu cầu người đề nghị cấp Chứng chỉ 

hành nghề luật sư nộp bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng 

cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật khi cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính khai thác được thông tin về dữ liệu văn 

bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo 

(học bạ, văn bằng). 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

2 1.000688 

Cấp Chứng chỉ 

hành nghề luật sư 

đối với người 

được miễn đào tạo 

nghề luật sư, miễn 

tập sự hành nghề 

luật sư 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng 

thạc sỹ luật; trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên 

ngành luật, tiến sỹ luật (Không yêu cầu người đề nghị cấp 

Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp bản sao hoặc bản sao điện 

tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật khi cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin về 

dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và 

đào tạo (học bạ, văn bằng). 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử giấy tờ chứng minh là người 

được miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 

Điều 16 của Luật Luật sư (Không yêu cầu người đề nghị 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Nội dung được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu 

Kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu 

Tên VBQPPL là căn cứ 

sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan 

thực hiện 

cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp bản sao hoặc bản sao 

điện tử Bằng tiến sỹ luật khi cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính khai thác được thông tin về dữ liệu văn bằng trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo (học bạ, văn 

bằng). 

3 1.008624 

Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề luật sư 

trong trường hợp 

bị thu hồi Chứng 

chỉ hành nghề luật 

sư theo quy định 

tại Điều 18 của 

Luật Luật sư 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng 

thạc sỹ luật; trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên 

ngành luật, tiến sỹ luật (Không yêu cầu người đề nghị cấp 

lại Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp bản sao hoặc bản sao 

điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật khi cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

và đào tạo (học bạ, văn bằng). 

- Bản sao Quyết định phong hàm giáo sư, phó giáo sư 

chuyên ngành luật hoặc bản sao Bằng tiến sỹ luật (Không 

yêu cầu người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư 

nộp bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng tiến sỹ luật khi cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

và đào tạo (học bạ, văn bằng). 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 

4 1.008628 

Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề luật sư 

trong trường hợp 

bị mất, bị rách, bị 

cháy hoặc vì lý do 

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng 

thạc sỹ luật; trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên 

ngành luật, tiến sỹ luật (Không yêu cầu người đề nghị cấp 

lại Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp bản sao hoặc bản sao 

điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật khi cơ 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Nội dung được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu 

Kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu 

Tên VBQPPL là căn cứ 

sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan 

thực hiện 

khác không cố ý quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

và đào tạo (học bạ, văn bằng). 

- Bản sao Quyết định phong hàm giáo sư, phó giáo sư 

chuyên ngành luật hoặc bản sao Bằng tiến sỹ luật (Không 

yêu cầu người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư 

nộp bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng tiến sỹ luật khi cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

và đào tạo (học bạ, văn bằng). 

chính dựa trên dữ liệu 

II. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 

1 1.000426 
Cấp thẻ tư vấn 

viên pháp luật 

Bản sao Bằng cử nhân luật (Không yêu cầu người đề nghị 

cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật nộp bản sao hoặc bản sao 

điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật khi cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

và đào tạo (học bạ, văn bằng). 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Sở Tư pháp 

III. Lĩnh vực Chứng thực 

1 2.001008 

Chứng thực chữ 

ký người dịch mà 

người dịch không 

phải là cộng tác 

viên dịch thuật của 

Ủy ban nhân dân 

- Căn cước điện tử; bản chính hoặc bản sao của Thẻ căn 

cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng nhận 

căn cước hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc 

giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng (Không 

yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình giấy tờ này khi 

cơ quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông 

CSDL quốc 

gia về dân 

cư; CSDL 

quốc gia về 

giáo dục và 

đào tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

UBND cấp 

xã; Tổ 

chức hành 

nghề công 

chứng 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Nội dung được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu 

Kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu 

Tên VBQPPL là căn cứ 

sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan 

thực hiện 

cấp xã, tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

tin về Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Giấy 

chứng nhận căn cước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư). 

-  Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực 

bằng cử nhân (đại học) ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước 

ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt  nghiệp đại học trở lên đối 

với thứ tiếng nước ngoài cần dịch; trừ trường hợp dịch 

những ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có 

bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng 

thông thạo ngôn ngữ cần dịch (Không yêu cầu người yêu 

cầu chứng thực xuất trình giấy tờ này khi cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính khai thác được thông tin về Bằng cử 

nhân (đại học) ngoại ngữ trở lên hoặc Bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên trên Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo). 

IV. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

1 2.001130 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề Quản 

tài viên đối với 

người đề nghị là 

công dân Việt 

Nam 

Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực hoặc bản chính điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc 

hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính của thẻ luật 

sư đối với luật sư Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký hành 

nghề kiểm toán đối với kiểm toán viên Việt Nam, xác nhận 

của cơ quan, tổ chức nơi người đề nghị làm việc về thời gian 

công tác liên tục hoặc cộng dồn từ đủ 05 năm trở lên trong 

lĩnh vực được đào tạo đối với người có trình độ cử nhân, 

thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, 

ngân hàng (Không yêu cầu người có trình độ cử nhân, thạc 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố,  

Sở Tư pháp 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Nội dung được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu 

Kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu 

Tên VBQPPL là căn cứ 

sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan 

thực hiện 

sĩ, tiến sĩ chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân 

hàng nộp Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ khi cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ trên Cơ sở dữ liệu 

ngành Giáo dục và Đào tạo). 

V. Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

1 1.003915 
Cấp Chứng chỉ 

hành nghề đấu giá 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao điện tử bằng tốt nghiệp từ đại học 

trở lên thuộc một trong các ngành luật, kinh tế, quản trị kinh 

doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng (Không yêu 

cầu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá nộp 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao điện tử bằng tốt nghiệp từ đại học 

trở lên thuộc một trong các ngành luật, kinh tế, quản trị 

kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng khi cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin 

về dữ liệu văn bằng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục 

và đào tạo (học bạ, văn bằng). 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Sở Tư pháp 

VI. Lĩnh vực Hoà giải thương mại 

1 1.008907 

Cấp Giấy phép 

thành lập Trung 

tâm hòa giải 

thương mại 

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành 

lập Trung tâm hòa giải thương mại, cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính không yêu cầu các sáng lập viên nộp Bằng 

tốt nghiệp đại học trở lên khi khai thác, sử dụng được thông 

tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo (học 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố,  

Sở Tư pháp 
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Nội dung được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu 

Kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu 

Tên VBQPPL là căn cứ 

sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan 

thực hiện 

bạ, văn bằng) để thay thế Bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

của các sáng lập viên. 

chính dựa trên dữ liệu 

2 1.009284 

Đăng ký làm hòa 

giải viên thương 

mại vụ việc 

Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử 

hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng 

thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực Bằng tốt 

nghiệp đại học hoặc Bằng sau đại học (Cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính không yêu cầu người đề nghị nộp Bằng 

tốt nghiệp đại học trở lên khi khai thác, sử dụng được thông 

tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo (học 

bạ, văn bằng) để thay thế Bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

của người đề nghị). 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Sở Tư pháp 

VII. Lĩnh vực Trọng tài thương mại 

1 2.000822 

Thành lập, đăng 

ký hoạt động 

Trung tâm trọng 

tài 

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị thành lập, đăng ký 

hoạt động Trung tâm trọng tài, cơ quan giải quyết thủ tục 

hành chính không yêu cầu các sáng lập viên nộp Bằng tốt 

nghiệp đại học khi khai thác, sử dụng được thông tin trên 

cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo (học bạ, văn 

bằng) để thay thế Bằng tốt nghiệp đại học của các sáng lập 

viên. 

CSDL quốc 

gia về giáo 

dục và đào 

tạo 

Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ 

quy định cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu 

Chủ tịch 

UBND 

thành phố,  

Sở Tư pháp 
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